
                           ÔN TIẾNG VIỆT  - LỚP 2 

  Câu 1: Đọc bài : Một trí khôn  hơn trăm trí khôn  ở sách TV trang 31 

và trả lời câu hỏi  

a.Gà Rừng và Chồn là đôi bạn  như thế nào ? 

.....................................................................................................................  

b.Gà Rừng và Chồn dạo chơi thì gặp ai  ? 

.....................................................................................................................  

c..Khi gặp nạn Gà Rừng  và Chồn như thế nào ? 

.....................................................................................................................  

d. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn ? 

.....................................................................................................................  

.....................................................................................................................  

e.Thái độ của Chồn đối với Gà rừng thay đổi ra sao ? 

.....................................................................................................................  

Câu 2:   Mùa Thu bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào ? 

a.  Từ tháng 4 đến tháng 6                                                      

b.  Từ tháng 7 đến tháng 9 

c.  Từ tháng 10 đến tháng 12  

Câu 3: Theo em ngày Quốc tế Thiếu Nhi ( ngày 1 tháng 6 ) là mùa nào ? 

a.   Mùa xuân   

b.   Mùa hạ  

c.    Mùa thu  

d.  Mùa đông 



Câu 4 :    Chọn từ trong ngoặc ( nóng bức , ấm áp , giá lạnh ,mưa phùn , 

sese lạnh , oi nồng ) điền vào chỗ chấm  

Mùa xuân ...... .....                                   Mùa thu............................. 

Mùa hạ ...... ......                                       Mùa đông ........................ 

 Câu 5: Xếp vào 2 nhóm : nhanh nhen , viết , hát , chăm chỉ , đàn , cần cù , múa , 

chịu khó , hót , khiêm tốn , thật thà , bơi .  

a. Từ chỉ tính nết .................................................................... 

.......................................................................................... 

          b.Từ chỉ hoạt động :................................................................... 

câu 6: Điền từ cần so sánh vào chỗ chấm  

- Đen như .....                                     Đỏ như........... 

- Trắng như.....                                   Tròn như........ 

- Mềm như......                                   Nhỏ như ........ 

- Nhanh như .....                                Chậm như ....... 

 

Chính tả   

Sân chim 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 

- (ngủ, ngũ): ……... quả,  giấc ……... 

- (củ, cũ): ……...khoai, áo ……... 

- (nghỉ, nghĩ): ……...ngơi, ……...ngợi. 

----------------------------------------------------------- 

 



ÔN  TOÁN 1 

Câu 1 : tính  

4   x   9  =                      4  x   5  =                    5  x  2 =                     5   x    6  =       

4   x   2 =                      4  x   6  =                     5  x 3  =                     5   x   7  = 

4  x   3  =                       4  x   7  =                    5  x  4 =                     5   x   8  = 

4   x  4 =                       4  x   8  =                    5   x  5  =                   5   x    9  = 

 

 Câu 2 :   Đếm thêm 4 rồi viết số vào ô trống  

4 8    24   36  

 

Câu 3 :  Tính  tích của 5  và số liền trước số 8  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Câu 4 : Tìm x  

45  +   x   =62                        x    -   15  =  35                                  54  -  x  =   17 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Câu 5 : Viết các số    37, 28,  72, 39, 93   từ bé đến lớn: 

-Từ bé đến lớn:....................................................................................... 

- Từ lớn  đến bé :.................................................................................... 

Câu 6 :  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

5dm               = .........cm                           40cm = ...........dm   

2dm 6 cm     = ……..cm                            1dm5cm=..........cm         

Câu 7 : Đặt tính rồi tính: 



81 + 19 62 - 25 56 + 43 86 - 38 

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

Câu 8:   Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ ? 

                                                      Bài giải  

  ...........................................................................................................................................   

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................   

  ...........................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÔN  TOÁN 2 

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:  

1/ 3dm và 50cm = ……..cm 

a) 50cm               b) 90cm             c) 70cm                d) 80cm 

2/ Số bé nhất trong các số: 66, 11, 88, 33 là:  

a) 66                   b) 88                   c) 11                   d) 33 

3/ Số liền sau của số 59 là:  

a) 66                   b) 68                    c)  60                 d) 80 

4/ Hiệu của hai số bằng 32, số trừ bằng 13. Số bị trừ là: 

a) 66                   b)77                     c) 45                d) 56 

5/ Số liền trước của 80 là:  

a) 79                   b) 71                    c) 72               d) 68 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

4 x 6 = 26   2 x 9 = 16  4 x 9 = 34 

3 x 7 = 21   3 x 9 = 27              3 x 10 = 30 

 

Bài 3: Viết các số: 75, 37, 69, 42, 87, 91 

A) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………  

B) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………. 

 

Bài 4: Tính  

          5 x 7 – 5 = ……. …                                                5 x 9 – 20 = ……….. 

                         = …….                                                                      =……. 

          5 x 6 – 8 =   ………                                                 5 x 8 – 12 = ………. 

                         =    ……..                                                                   = …….. 

 


